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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 540, tờ bản đồ số 33, khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHỊ PHONG

3702915765

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHỊ 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGHI PHONG ONE MEMBER COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989075216
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn

4633

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Gia công giày dép, phụ liệu giày, đế giày

1520

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất, gia công hạt nhựa; Sản xuất các sản phẩm từ 
nhựa; Gia công, sản xuất khuôn nhựa

2220(Chính)

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhớt (không chứa than đá tại tỉnh Bình 
Dương; không sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim giày dép, đồ ngũ kim nội thất 
gia dụng, đồ ngũ kim bao bì, đồ ngũ kim máy móc thiết bị, linh 
phụ kiện ngũ kim (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;  nguyên vật 
liệu nhựa, hạt nhựa, các mặt hàng sản xuất từ nhựa, bán buôn 
phế liệu các loại

4669

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau quả; Bán buôn cà 
phê, bán buôn bánh kẹo, đồ ăn thức uống

4632

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Mua bán đồ dùng gia dụng.

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị gia công ngành giày, dép, 
thiết bị tự động hóa

4659

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271614599
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   THÍN TRÍ THÀNH Nam

02/08/1986 Hoa Việt Nam

23/09/2010 Công An Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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